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LỜI MỞ ĐẦU
Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Để thích ứng với cơ chế thị trường, ngân hàng cần phải đổi mới mình một cách sâu sắc và toàn diện trên mọi phương diện. Đặc biệt là sau khi hội nhập WTO, ngân hàng càng phải chú trọng cải thiện mình để có thể có đủ năng lực đối diện với các tổ chức tài chính hay các ngân hàng nổi tiếng trên thế giới.
Đầu tư được coi là mặt trận hàng đầu, là khâu then chốt trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của các ngân hàng thương mại nói riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, trước đòi hỏi của thị trường cũng như trước yêu cầu của hội nhập kinh tế, hoạt động của ngành ngân hàng còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại. Hiệu quả hoạt động đầu tư thấp, điều đó được thể hiện lợi nhuận và khả năng sinh lợi thấp. Hoạt động đầu tư chưa an toàn và hiệu quả đang là mối quan tâm không chỉ đối với các cấp lãnh đạo, với giới quản lý và điều hành của hệ thống ngân hàng mà còn là mối quan tâm của xã hội.
Vậy, làm thế nào để hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam an toàn, đạt hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho nhu cầu phát triển  thực tiễn hiện nay ?
Với yêu cầu cấp thiết như trên, đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của các Ngân hàng thương mại Nhà nước” muốn đề cập đến những mặt thành công cũng như hạn chế về hoạt động đầu tư của các Ngân hàng thương mại Nhà nước.Trong đó, nội dung đề án chỉ đề cập đến những hoạt động đầu tư được coi là mới mẻ của các NHTMNN Việt Nam; đó là hoạt động đầu tư chứng khoán và hoạt động đầu tư dưới hình thức góp vốn, liên doanh liên kết với các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp khác. Để từ đó có thể đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn góp phần giải đáp vấn đề bức xúc đó.
CHƯƠNG  I:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1. Tổng quan về NHTM

1.1. Khái niệm

Lĩnh vực Ngân hàng đã xuất hiện từ thời trung cổ, gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Quá trình phát triển kinh tế là điều kiện và đòi hỏi sự phát triển của Ngân hàng; đến lượt mình, sự phát triển của hệ thống Ngân hàng trở thành động lực thúc đẩy kinh tế.

Nghề ngân hàng bắt đầu với nghiệp vụ đổi tiền hoặc đúc tiền của các thợ vàng. Người làm nghề đúc, đổi tiền, thực hiện kinh doanh tiền tệ bằng cách đổi ngoại tệ lấy bản tệ và ngược lại. Lợi nhuận thu được là từ chênh lệch giá mua bán.

Người làm nghề đổi tiền thường hay thương gia tiền tệ là người giàu, trước đó có thể đã làm nghề cho vay nặng lãi. Trên cơ sở hoạt động đổi tiền, các thương gia tiền tệ này nhận lưu giữ, bảo quản tiền, đồng thời thực hiện chi trả hộ theo yêu cầu của các thương gia khác, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong quá trình buôn bán hàng hoá. Nhờ thực hiện dịch vụ này, các thương gia tiền tệ thường xuyên quản lý một khối lượng tiền lớn. Chính điều đó tạo ra cho họ khả năng sử dụng số tiền này để kinh doanh.

Những người kinh doanh tiền tệ đầu tiên đã dung vốn tự có để cho vay, nhưng điều đó đã nhanh chóng được thay đổi. Từ hoạt động thực tiễn, các chủ ngân hàng nhận thấy thường xuyên có người gửi tiền và có người lấy tiền ra, song tất cả người gửi tiền không rút tiền cùng một lúc nên tạo số dư thường xuyên ở ngân hàng. Do tính chất vô danh của tiền, chủ ngân hàng có thể sử dụng tạm thời một phần tiền gửi của khách hàng để cho vay. Hoạt động cho vay tạo nên lợi nhuận lớn cho ngân hàng, do vậy các ngân hàng đều tìm cách mở rộng thu hút tiền gửi để cho vay bằng cách trả lãi cho người gửi tiền. Bằng cách cung cấp các tiện ích khác nhau mà ngân hàng huy động ngày càng nhiều tiền gửi, là điều kiện để mở rộng cho vay và hạ lãi suất cho vay.

Để đưa ra được một định nghĩa về NHTM, người ta thường phải dựa vào tính chất và mục đích hoạt động của nó trên thị trường tài chính, và đôi khi còn kết hợp tính chất, mục đích và đối tượng hoạt động.

Dựa trên tính chất của ngân hàng, các hoạt động của ngân hàng, luật tổ chức tín dụng do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1997, có nêu: “Hoạt động ngân hàng là hạo động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dùng  thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”
Xem xét ngân hàng trên phương diện những loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp, có thể định nghĩa 

“Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.

1.2. Các loại hình NHTM

Do tính Ngân hàng ngày càng phát triển đa dạng và phong phú nên tuỳ theo các tiêu chí khác nhau mà có nhiều cách phân loại khác nhau. Có thể kể đến một số cách phân loại chính như sau:

1.2.1.Căn cứ theo hình thức sở hữu 

· Ngân hàng sở hữu tư nhân

Ngân hàng sở hữu tư nhân là ngân hàng do cá nhân thành lập bằng vốn của cá nhân. Loại ngân hàng thường nhỏ, phạm vi hoạt động trong từng địa phương. Các ngân hàng này thường gắn liền với doanh nghiệp và cá nhân ở địa phương. Chủ ngân hàng thường rất am hiểu tình hình của người vay, vì vậy hạn chế được sự lừa đảo của khách. Tuy nhiên, do kém đa dạng, nên khi địa phương đó gặp rủi ro (ví dụ thiên tai, mất mùa…) ngân hàng thường không tránh được tổn thất.

· Ngân hàng sở hữu của các cổ đông hay Ngân hàng cổ phần

Ngân hàng cổ phần được thành lập thông qua phát hành (bán) các cổ phiếu. Việc nắm giữ cổ phiếu cho phép người sở hữu có quyền tham gia quyết định các hoạt động của ngân hàng, tham gia chia cổ tức thì thu nhập của ngân hàng đồng thời phải gánh chịu các tổn thất có thể xảy ra. Do vốn sở hữu được hình thành thông qua tập trung, các ngân hàng cổ phần có khả năng tăng vốn nhanh chóng, vì vậy thường là các ngân hàng lớn. Các tổ hợp ngân hàng lớn nhất thế giới hiện nay là các ngân hàng cổ phần. Các ngân hàng cổ phần thường có phạm vi hoạt động rộng, hoạt động đa năng, có nhiều chi nhánh hoặc công ty con. Khả năng đa dạng hoá cao nên các ngân hàng cổ phần có thể giảm rủi ro gây nên bởi tính chuyên môn hoá (thiên tai của một vùng, sự suy thoái của một ngành hoặc một quốc gia… ), song chúng thường phải gánh chịu các rủi ro từ cơ chế quản lý phân quyền (nhiều chi nhánh được phân quyền lớn và hoạt động tương đối độc lập với trụ sở ngân hàng mẹ, giám đốc các chi nhánh này có thể có hành vi lạm dụng hoặc bất cẩn gây tổn thất cho ngân hàng).

· Ngân hàng sở hữu Nhà nước

Ngân hàng sở hữu Nhà nước là loại hình ngân hàng mà vốn sở hữu do Nhà nước cấp, có thể là Nhà nước Trung ương hoặc Tỉnh, Thành phố. Các ngân hàng này được thành lập nhằm thực hiện một số mục tiêu nhất định thường là do chính sách của chính quyền địa Trung ương hoặc địa phương. Tại các nước đi theo con đường phát triển Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước thường quốc hữu hoá các ngân hàng tư nhân hoặc cổ phần lớn, hoặc tự xây dựng nên các ngân hàng. Những ngân hàng sở hữu Nhà nước thường được Nhà nước hỗ trợ về tài chính và bảo lãnh phát hành giấy nợ, do vậy rất ít khi bị phá sản. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các ngân hàng này phải thực hiện các chính sách của Nhà nước có thể gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh.

· Ngân hàng liên doanh

Ngân hàng này được hình thành dựa trên góp vốn của hai hoặc nhiều bên, thường là giữa ngân hàng trong nước với ngân hàng nước ngoài để tận dụng các ưu thế của nhau. 

1.2.2. Căn cứ theo tính chất hoạt động

· Ngân hàng chuyên doanh và ngân hàng đa năng

Ngân hàng hoạt động theo hướng chuyên doanh là loại hình chỉ tập trung cung cấp một số dịch vụ ngân hàng, ví dụ như chỉ cho vay đối với xây dựng cơ bản, hoặc đối với nông nghiệp; hoặc chỉ cho vay (không bảo lãnh hoặc cho thuê)… Tính chuyên môn hoá cao cho phép ngân hàng có được đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ. Tuy nhiên, loại ngân hàng này thương gặp rủi ro lớn khi ngành hoặc lĩnh vực hoạt động mà ngân hàng phục vụ sa sút. Ngân hàng đơn năng có thể là ngân hàng nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp, trình độ cán bộ không đa dạng, hoặc là những ngân hàng sở hữu của công ty (nhiều tập đoàn công nghiệp tổ chức ngân hàng để phục vụ cho các thành viên của tập đoàn)

Ngân hàng đa năng: là ngân hàng cung cấp mọi dịch vụ ngân hàng cho mọi đối tượng. Đây là xu hướng hoạt động chủ yếu hiện nay của các ngân hàng thương mại. Ngân hàng đa năng thường là ngân hàng lớn (hoặc sở hữu công ty). Tính đa dạng sẽ giúp ngân hàng tăng thu nhập và hạn chế rủi ro.

· Ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ

Hoạt động ngân hàng bán buôn: cung cấp các ngân hàng, các công ty tài chính, cho Nhà nước, cho các doanh nghiệp lớn. Những ngân hàng có hoạt động bán buôn phát triển thường là ngân hàng lớn hoạt động tại các trung tâm tài chính quốc tế, cung cấp các khoản tín dụng lớn.

Hoạt động ngân hàng bán lẻ: cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho doanh nghiệp, hộ gia đình và các cá nhân, với các khoản tín dụng nhỏ. Dịch vụ bán lẻ thường là kết hợp đa tiện ích, được xây dựng trên cơ sở công nghệ hiện đại. Ví dụ thẻ tín dụng vừa là phương tiện để cung cấp khoản vay vừa là phương tiện để thanh toán, truy vấn tin trên tài khoản… cung cấp dịch vụ ngân hàng 24h/ngày.

1.2.3. Căn cứ theo cơ cấu tổ chức:

· Ngân hàng sở hữu công ty và công ty sở hữu Ngân hàng.

Ngân hàng sở hữu công ty là ngân hàng nắm giữ phần vốn chi phối của công ty, cho phép ngân hàng được quyền tham gia quyết định các hoạt động cơ bản của công ty. Do luật nhiều nước cấm hoặc hạn chế NHTM tham gia trực tiếp vào một số loại hình kinh doanh như chứng khoán, bất động sản…nên các ngân hàng lớn đã thành lập, hoặc mua lại một số công ty chứng khoán, quỹ đầu tư… nhằm mở rộng hoạt động trên một số lĩnh vực liên quan mật thiết với kinh doanh tiền tệ.

Ngân hàng thuộc sở hữu công ty: các tập đoàn kinh tế (công nghiệp, thương mại, dịch vụ) thường tổ chức thành lập ngân hàng nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cho các đơn vị thành viên của tập đoàn và ngoài tập đoàn.

· Ngân hàng đơn nhất và ngân hàng có chi nhánh. 

Ngân hàng đơn nhất được hiểu là ngân hàng không có chi nhánh, tức là các dịch vụ ngân hàng chỉ do một hội sở ngân hàng cung cấp. Ngân hàng có chi nhánh thường là ngân hàng có vốn tương đối lớn, cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua nhiều đơn vị ngân hàng. Việc thành lập chi nhánh thường bị kiểm soát chặt chẽ bởi ngân hàng Nhà nước thông qua quy định về mức sở hữu, về chuyên môn của đội ngũ cán bộ, về sự cần thiết của dịch vụ ngân hàng trong vùng…
Như vậy, Ngân hàng thương mại có thể được phân loại theo sơ đồ sau:


[image: image1]
Sơ đồ 1. Phân loại NHTM theo các tiêu chí 

1.3. Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN)

Ngân hàng Thương mại Nhà nước là NHTM được thành lập với số vốn chủ sở hữu thuộc sở hữu Nhà nước bằng 100% hoặc không dưới 51%; quyền quản trị ngân hàng thuộc Nhà nước và các chức vụ chủ chốt của ngân hàng do Nhà nước bổ nhiệm như: Chủ tịch, Tổng Giám đốc và không dưới 50% số thành viên quản trị, kiểm soát điều hành tại ngân hàng. Ngoài ra các ngân hàng này còn được hưởng các ưu đãi về thị trường, hoạt động đối ngoại, tái cấp vốn, thuế… Các NHTMNN thường là các ngân hàng lớn có khả năng chi phối hoạt động của nền kinh tế, hệ thống tài chính tiền tệ đất nước và các ngân hàng khác. Tuy nhiên, nó cũng bị áp đặt bởi các cơ chế chính sách của Nhà nước cầm quyền, điều này phần nào hạn chế khả năng tự do hoá trong kinh doanh cũng như tính linh hoạt, năng động trong các hoạt động đầu tư của các NHTMNN.
1.4. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trường

-   NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế

Vốn được tạo ra từ quá trình tích luỹ, tiết kiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Nhà nước trong nền kinh tế, vậy muốn có nhiều vốn phải tăng thu nhập quốc dân và giảm nhịp độ tiêu dung. Để tăng thu nhập quốc dân tức là để mở rộng quy mô chiều rộng lẫn chiều sâu của sản xuất và lưu thông hàng hoá, đẩy mạnh sự phát triển của các ngành trong nền kinh tế cần thiết phải có vốn, ngược lại khi nền kinh tế càng phát triển sẽ tạo ra càng nhiều nguồn vốn. NHTM đứng ra huy động các nguồn vốn nhàn rỗi và tạm thời rỗi ở mọi tổ chức, cá nhân, mọi thành phần kinh tế như vốn tạm thời được giải phóng ra từ quá trình sản xuất, vốn từ nguồn tiết kiệm của các cá nhân trong xã hội, các tư bản tiền tệ được sử dụng chuyên cho vay lẫy lãi. Bằng nguồn vốn huy động được trong xã hội và thông qua nghiệp vụ tín dụng, NHTM đã cung cấp vốn cho mọi hoạt động kinh tế, đáp ứng các nhu cầu vốn một cách kịp thời cho quá trình tái sản xuất. Nhờ có hoạt động của hệ thống NHTM và đặc biệt là hoạt động tín dụng, các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế.

-  NHTM là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp chịu sự tác động mạnh mẽ của các quy luật kinh tế khách quan như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh… sản xuất phải trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thị trường, thoả mãn nhu cầu thị trường trên mọi phương diện: không những thoả mãn nhu cầu về phương diện giá cả, khối lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá mà còn đòi hỏi thoả mãn cả trên phương diện thời gian, địa điểm. Hoạt động của các nhà doanh nghiệp phải đạt hiệu quả kinh tế nhất định theo quy định chung của thị trường thì mới đảm bảo đứng vững trong cạnh tranh. Để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của thị trường, doanh nghiệp không những cần nâng cao chất lượng lao động, củng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, chế độ hạch toán kế toán…mà còn phải không ngừng cải tiến máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ, tìm tòi sử dụng nguyên vật liệu mới, mở rộng quy mô sản xuất một cách thích hợp… Những hoạt động này đòi hỏi một khối lượng lớn vốn đầu tư nhiều khi vượt quá khả năng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Giải quyết khó khăn này, doanh nghiệp có thể tìm đến ngân hàng xin vay vốn thoả mãn nhu cầu đầu tư của mình. Thông qua hoạt động tín dụng, Ngân hàng là chiếc cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường. Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng cấp cho doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường, từ đó tạo cho doanh nghiệp một chỗ đứng vững chắc trong cạnh tranh..

· NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường, NHTM hoạt động một cách có hiệu quả thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của mình sẽ thực sự là một công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 

Bằng hoạt động tín dụng và thanh toán giữa các NHTM trong hệ thống các NHTM đã góp phần mở rộng khối lượng tiền cung ứng trong lưu thông. Thông qua việc cấp các khoản tín dụng cho các ngành trong nền kinh tế, NHTM thực hiện việc dẫn dắt các luồng tiền, tập hợp và phân chia vốn của thị trường, điều khiển chúng một cách có hiệu quả, thực thi vai trò điều tiết gián tiếp vĩ mô: “Nhà nước điều tiết ngân hàng, ngân hàng dẫn dắt thị trường”.

- NHTM tạo điều kiện thúc đẩy ngoại thương phát triển
Trong nền kinh tế thị trường khi mà các mối quan hệ hàng hoá tiền tệ ngày càng được mở rộng thì nhu cầu giao lưu kinh tế - xã hội giữa các nước trên thế giới ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách. Việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia luôn gắn với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và là một bộ phận cấu thành nên sự phát triển đó. Vì vậy nền tài chính của mỗi nước cũng phải hoà nhập với nền tài chính quốc tế. NHTM cùng các hoạt động kinh doanh của mình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự hoà nhập này. Với các nghiệp vụ kinh doanh như nhận tiền gửi, cho vay, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ hối đoái và các nghiệp vụ ngân hàng khác, NHTM đã tạo điều kiện thúc đẩy ngoại thương không ngừng được mở rộng. Thông qua các hoạt động thanh toán, buôn bán ngoại hối, quan hệ tín dụng với cac NHTM ngoài nước, hệ thống NHTM đã thực hiện vai trò điều tiết nền tài chính trong nước phù hợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế.

NHTM ra đời và phát triển trên cơ sở nền sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển và nền kinh tế càng ngày càng cần đến hoạt động của NHTM với các chức năng, vai trò của mình. Thông qua việc thực hiện các chức năng, vai trò của mình nhất là chức năng trung gian tài chính, NHTM đã trở thành một bộ phận thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

2. Lý luận chung về hoạt động đầu tư của các NHTM

2.1. Khái niệm

NHTM cũng là một doanh nghiệp, nên để đứng vững trên thị trường, thì NHTM phải đề ra các chiến lược đầu tư để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. 

Hoạt động đầu tư của các NHTM là một trong những hoạt động kinh doanh của NHTM. Hoạt động đầu tư của các NHTM được thực hiện thông qua các hình thức đầu tư trên thị trường chứng khoán và đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính tín dụng.
Các NHTM dùng vốn của mình để mua các loại chứng khoán khác nhau có độ rủi ro thấp, năng lực thị trường cao, chủ yếu do Chính phủ hoặc do các doanh nhiệp lớn phát hành nhằm đáp ứng các nhu cầu thanh khoản khi cần và thu lợi nhuận. Ngày nay, các ngân hàng đã tham gia ngày càng nhiều hơn vào các thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, các NHTM còn hùn vốn để liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng để kinh doanh
2.2. Các hoạt động đầu tư của các NHTM

Ngoài nghiệp vụ chính là tín dụng, các NHTM cũng tham gia các hoạt động đầu tư để nâng cao tỷ lệ vốn điều lệ, và nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chính NHTM. 

Quyết định 457/2005-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: Mức đầu tư vào một khoản đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng tối đa không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp, quĩ đầu tư, hoặc 11% giá trị dự án đầu tư. Tổng mức đầu tư trong tất cả các khoản đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quĩ dự trữ của tổ chức tín dụng. Trong kết cấu của bảng cân đối tài sản của một ngân hàng thương mại, mục đầu tư bao gồm 2 khoản :

- Đầu tư chứng khoán : trái phiếu và giấy tờ có giá khác.

- Hùn vốn, liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng khác.
Như vậy, hoạt động đầu tư chính của các NHTM là đầu tư chứng khoán và hoạt động hùn vốn, liên doanh, liên kết với các tổ chức tín dụng khác.

2.2.1. Hoạt động đầu tư chứng khoán

2.2.1.1. Chức năng và mục tiêu của hoạt động đầu tư chứng khoán của       NHTM
Chức năng của danh mục đầu tư chứng khoán là:

- Ổn định thu nhập của ngân hàng: hạn chế những biến động lớn có thể xảy ra đối với thu nhập của ngân hàng trong chu kỳ kinh doanh – khi nguồn thu nhập từ cho vay giảm, thu nhập từ chứng khoán có thể tăng lên.

- Góp phần cân bằng rủi ro tín dụng trong danh mục cho vay: ngân hàng có thể mua các chứng khoán chất lượng cao để điều hoà rủi ro từ những khoản cho vay

- Tạo sự đa dạng hoá về mặt địa ly: các chứng khoán đầu tư thường có khả năng đa dạng hoá theo vùng tốt hơn các khoản tín dụng, nhờ vậy một ngân hàng có thể đa dạng hoá các khonả thu nhập.

- Giảm nhẹ mức độ tác động của thuế tới hoạt động ngân hàng, đặc biệt là bù đắp cho các khoản thu nhập từ cho vay bị đánh thuế.

- Các chứng khoán có thể đóng vai trò là vật bảo đảm, giúp cho ngân hàng ngăn ngừa thiệt hại, tổn thất gây ra bởi những thay đổi trong lãi suất.

- Tạo ra sự mềm dẻo trong việc quản lý danh mục tài sản của ngân hàng bởi vì không giống như danh mục cho vay, các loại chứng khoán đầu tư có thể được mua bán nhanh chóng để cấu trúc lại danh mục tài sản.

- Củng cố bảng cân đối tài sản của ngân hàng, làm cho ngân hàng lành mạnh hơn về mặt tài chính bởi hầu hết các chứng khoán trong danh mục đều có chất lượng cao.

Mục tiêu của đầu tư chứng khoán của NHTM:

- Nhằm cung cấp cho ngân hàng tính đa dạng, lợi tức, lợi ích về thuế và trợ giúp thanh khoản. Một NHTM cũng như cả hệ thống NHTNM nhiều khi khó có thể sử dụng tất cả các khoản tiền huy động được thự hiện các khoản cho vay như mong muốn. Cũng có những khi, đặc biệt là khi nền kinh tế trì trệ, một lượng vốn ngân hàng ứ đọng không thể cho vay được, trong khi đó, để duy trì hoạt động buộc các ngân hàng phải tiếp tục huy động vốn. Để hạn chế bớt thiệt hại ngân hàng cũng có thể gửi tiền gửi ra nước ngoìa hoặc đầu tư chứng khoán. ..

- Thực hiện tính đa dạng trong đầu tư dể phân tán rủi ro, đồng thời còn góp phần cung cấp và bổ sung cho dự trữ. Một ngân hàng thận trọng cần thiết phải dành một phần tài sản để đầu tư vào các lĩnh vực ngoài khu vực mà nó cho vay.
2.2.1.2. Các công cụ đầu tư chứng khoán của NHTM

- Các công cụ đầu tư trên thị trường tiền tệ: kỳ hạn dưới 1 năm, mức độ rủi ro thấp và có thể được bán lại dễ dàng trên thị trường. Bao gồm:

+ Tín phiếu kho bạc
+ Trái phiếu kho bạc

+ Chứng khoán của các cơ quan

+ Chứng chỉ tiền gửi, Thương phiếu chấp nhận thanh toán
+ Giấy nợ ngắn hạn
+ Trái phiếu ngắn hạn của chính quyền địa phương

- Các công cụ trên thị trường vốn:

+ Trái phiếu kho bạc 

+ Trái phiếu chính quyền địa phương

+ Trái phiếu công ty

Trong đó, các chứng khoán ngắn hạn thường được xếp hàng đầu trong số các chứng khoán thanh khoản (các chứng khoán có tính thanh khoản cao), được giữ như một tài sản đệm cho ngân quỹ: chúng sinh lời cao hơn ngân quỹ và khi cần có thể bán để trả như ngân quỹ. Độ an toàn của chứng khoán Chính phủ phụ thuộc nhiều vào khả năng trả nợ của nước phát hành. Tính thanh khoản của chứng khoán Chính Phủ phụ thuộc vào khả năng bán, mức độ giảm giá khi bán…Một số loại chứng khoán Chính phủ có thể bán tại hầu hết các thị trường tìa hcính thế giới. Nhiều ngân hàng nắm giữ chứng khoán Chính phủ vì chúng có thể được miễn thuế hoặc là do yêu cầu của Chính quyền các cấp. 

Đứng sau chứng khoán ngắn hạn của CHính phủ là giấy nợ ngắn hạn do các ngân hàng, hoặc các công ty tài chính nổi tiếng phát hành hoặc chấp nhận thanh toán. Một số giấy nợ của các công ty tài chính quốc tế nổi tiếng còn được các ngân hàng ưa chuộng hơn cả chứng khoán Chính phủ. Chứng khoán Chính phủ có thời gian đáo hạn dài, chứng khoán trung và dài hạn của các công ty khác có tỷ lệ sinh lời cao. Ngân hàng thường nắm giữ chứng khoán đến ngày đáo hạn để thu lợi. Ngân hàng cũng nắm giữ chúng khoná công ty để thực hiện quyền tham dự, kiểm soát hoạt động của công ty.
2.2.2. Hoạt động góp vốn, liên doanh với các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính tín dụng
Hoạt động góp vốn, liên doanh  với các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính tín dụng cũng được xem là một hoạt động đầu tư của NHTM. Các NHTM dùng vốn của mình để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác. Các tổ chức tín dụng được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật. Mức góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng trong một NHTM, tổng mức góp vốn, mua cổ phần trong tất cả các doanh nghiệp không được vượt quá mức tối đa do Thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.  
2.3. Vai trò của các hoạt động đầu tư của NHTM

2.3.1. Vai trò đối với sự tồn tại và phát triển của chính các NHTM

Sử dụng nguồn vốn hiệu quả là điều kiện sống còn, tiên quyết để duy trì và phát triển một ngân hàng. Nâng cao hiệu quả đầu tư góp phần tăng cường năng lực tài chính của NHTM, tạo ra tích luỹ và có điều kiện mở rộng đầu tư, góp phần tăng cường danh tiếng của NHTM, tạo điều kiện tốt cho ngân hàng huy động vốn cho từ nền kinh tế cũng như từ các tổ chức quốc tế, do vậy có khả năng tài trợ cho các nhà đầu tư. Đồng thời đầu tư có hiệu quả, tạo ra khả năng chống đỡ rủi ro, có khả năng khắc phục được những biến động bất thường của thị trường, tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng các loại hình dịch vụ, thực hiện tốt chức năng trung gian tài chính của mình. Đầu tư có hiệu quả sẽ cải thiện tình hình tài chính cảu ngân hàng, tạo thế mạnh cho ngân hàng trong quá trình cạnh tranh; tạo thuận lợi cho sự tồn tại lâu dài của ngân hàng bởi vì hiệu quả đầu tư cho phép ngân hàng có những khách hàng trung thành và những khoản lợi nhuận để bổ sung vốn đầu tư; đồng thời tạo điều kiện cho ngân hàng củng cố, phát triển các mối quan hệ với khách hàng. 

Vì vậy, việc củng cố và nâng cao hiệu quả đầu tư của các NHTM là thực sự cần thiết khách quan vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của các NHTM.

2.3.2. Vai trò đối với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội

Tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư tạo điều kiện cho ngân hàng làm tốt chức năng trung gian tài chính trong nền kinh tế quốc dân – góp phần điều hoà vốn trong nền kinh tế. Tăng cường hiệu quả đầu tư, tạo ra danh tiếng tốt cho ngân hàng, trên cơ sở đó tạo ra khả năng tích tụ tập trung vốn cho nền kinh tế, mở rộng tài trợ cho các doanh nghiệp.

Hoạt động đầu tư hiệu quả sẽ làm gia tăng năng lực tài chính của mỗi NHTM, từ đó, tạo điều kiện điều hòa các dòng vốn trên thị trường.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng góp phần tăng thu nhập cho ngân sách.
Hiệu quả đầu tư góp phần làm lành mạnh hoá quan hệ kinh tế đầu tư. Hoạt động đầu tư được mở rộng với các thủ tục được đơn giản hóa, thuận tiện nhưng vẫn tuân thủ các nguyên tắc đầu tư sẽ góp phần làm cho đầu tư đúng các đối tượng cần thiết, giảm thiểu các rủi ro và thiệt hại không đáng có.
Để đạt hiệu quả đầu tư, ngoài sự nỗ lực của bản thân các NHTM, đòi hỏi nền kinh tế phải ổn định và phải có một cơ chế phù hợp về chính sách, chế độ, sự phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả giữa các cấp, các ngành tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư của ngân hàng
Đầu tư có mối quan hệ mật thiết với nền kinh tế - xã hội. Thiết lập một cơ chế chính sách đầu tư đồng bộ, có hiệu quả sẽ có tác động tích cực tới mọi mặt của nền kinh tế - xã hội.
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trong các NHTM

2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư nói chung 

2.4.1.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư nói chung
Đây là chỉ tiêu cho biết mức độ đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và nâng cao đời sống của người lao động trong các đơn vị sản xuất kinh doanh trên cơ sở vốn đầu tư đơn vị đã sử dụng so với các kỳ khác mà đơn vị đã đạt được tiêu chuẩn hiệu quả hoặc so với định mức chung.
Để phản ánh hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư, người ta có thể sử dụng một hệ thống chỉ tiêu. Mỗi chỉ tiêu phản ánh một khía cạnh của hiệu quả và được sử dụng trong điều kiện nhất định.

· Tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư hay là hệ số thu hồi của vốn đầu tư. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ lợi nhuận thu được từ một đơn vị vốn đầu tư.
Tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư = 
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Trong đó: CFi: lợi nhuận hàng năm

                 K   : Tổng vốn đầu tư ban đầu
                 r   :   tỷ suất chiết khấu
· Tỷ suất sinh lợi của vốn tự có: vốn tự có là một bộ phận của vốn đầu tư, là một yếu tố cơ bản để xem xét tiềm lực tài chính cho việc tiến hành các công cuộc đầu tư của đơn vị. Chỉ tiêu này phản ánh một đơn vị vốn tự có thì thu được bao nhiêu lợi nhuận.
Tỷ suất sinh lợi của vốn tự có = 
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Trong đó: CFi : lợi nhuận hàng năm

                  VCSH: vốn chủ sở hữu 

                   r       : tỷ suất chiết khấu
· Vòng quay của vốn lưu động: Vốn lưu động quay vòng càng nhanh, càng cần ít vốn, do đó càng tiết kiệm được vốn đầu tư, và trong những điều kiện khác không đổi thì tỷ suất sinh lợi của vốn đầu tư càng cao. Chỉ tiêu này được tính là tỷ số giữa doanh thu thuần hàng năm và vốn lưu động bình quân năm.

Vòng quay VLĐ = 
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Trong đó: DTT : doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư
                 TSLDbq : Tài sản lưu động bình quân dùng  cho hoạt động đầu tư
· Thời hạn thu hồi vốn đầu tư là thời gian mà các kết quả của quá trình đầu tư cần hoạt động để có thể thu hồi đủ vốn đã bỏ ra.
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Trong đó: T : năm thu hồi vốn đầu tư
                 (W+D)IPV : lợi nhuận thuần và khấu hao năm I quy về                                                                   hiện tại
· Giá trị hiện tại thuần NPV : là hiệu số giữa giá trị hiện tại của dòng lợi ích và giá trị hiện tại của dòng chi phí đã được chiết khấu với một lãi suất thích hợp. Nếu NPV > 0 thì dự án có lãi và ngược lại nếu NPV< 0 thì dự án lỗ, không thể đầu tư.
NPV được tính theo công thức:

NPV = 
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Trong đó:  n : thời hạn đầu tư hoặc thời gian hoạt động của dự án
                 T : năm thứ t

                 Rt : khoản thu hồi ròng (lãi ròng + khấu hao) của năm thứ t

                 Ct  : vốn đầu tư thực hiện tại năm thứ t

                  I : lãi suất chiết khấu.

· Chỉ tiêu tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR: là lãi suất mà tại đó giá trị hiện tại của dòng lợi ích bằng giá trị hiện tại của dòng chi phí hay nói cách khác là NPV = 0. Công cuộc đầu tư được coi là có hiệu quả khi IRR > = IRR định mức. IRR định mức có thể là lãi suất đi vay vốn để đầu tư, có thể là tỷ suất lợi nhuận định mức do Nhà nước quy định nếu vốn đầu tư do ngân sách cấp, có thể là mức chi phí cơ hội nếu sử dụng vốn tự có để đầu tư. 
IRR được tính theo công thức:

IRR = i1 + 
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Trong đó: i1, i2 : là lãi suất làm cho NPV dương gần tới 0 và NPV âm gần tới 0.
· Điểm hoà vốn: là điểm mà tại đó doanh thu đạt được đủ bù đắp chi phí sản xuất và được tính theo công thức:
Sản lượng hoà vốn (SLHV) = F/(P-V)
Doanh thu hoà vốn = SLHV * P

Trong đó: F : định phí
                 P: đơn giá 1 đơn vị sản phẩm
                 V: biến phí cho 1 đơn vị sản phẩm 
2.4.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, việc đánh giá hiệu quả của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động đầu tư phải được xem xét từ 2 góc độ, vĩ mô và vi mô. Trên góc độ vĩ mô phải xem xét mặt kinh tế xã hội của đầu tư, xem xét những lợi ích kinh tế xã hội do thực hiện đầu tư đem lại.
Lợi ích kinh tế xã hội của đầu tư là chênh lệch giữa các lợi ích mà nền kinh tế xã hội thu được so với các đóng góp  mà nền kinh tế và xã hội đã bỏ ra đối với sự đầu tư đó. Những lợi ích mà xã hội thu được chính là sự đáp ứng của đầu tư đối với việc thực hiện các mục tiêu chung của xã hội, của nền kinh tế. Lợi ích kinh tế -  xã hội chính là kết quả so sánh  giữa cái giá mà xã hội phải trả cho việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của mình một cách tốt nhất và lợi ích do đầu tư tạo ra cho toàn bộ nền kinh tế.
Hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động đầu tư có thể được xem xét qua các chỉ tiêu định tính như sau:

· Tăng khối lượng sản phẩm cho xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, từ đó tạo điều kiện tăng mức tích luỹ cho xã hội.
· Số ngoại tệ thực thu từ họat động đầu tư
· Số chỗ việc làm tăng thêm, mức tăng năng suất lao động sau khi đầu tư so với trước khi đầu tư
· Tạo điều kiện tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất , tăng khả năng cạnh tranh  của sản phẩm trong nước.

· Nâng cao trình độ nghề nghiệp của người lao động, nâng cao trình độ quản lý của lao động quản lý
· Tạo thị trường mới và mức độ chiếm lĩnh thị trường do tiến hành đầu tư
· Các tác động đến môi trường , đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, các nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ.

Đối với cấp quản lý vĩ mô của Nhà nước, của địa phương và của ngành: khi xem xét hiệu quả kinh tế xã hội của đầu tư phải tính đến mọi chi phí trực tiếp và gián tiếp có liên quan đến việc thực hiện đầu tư, mọi lợi ích trực tiếp và gián tiếp thu được do đầu tư đem lại.
2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư của NHTMNN
· Quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư của các NHTMNN
Chỉ tiêu này phản ánh vai trò của hệ thống NHTM trong việc tích tụ, tập trung vốn để tài trợ vốn cho nền kinh tế. Vai trò của ngân hàng ngày càng được thể hiện sâu hơn khi so sánh tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế dưới hình thức cấp tín dụng, góp vốn liên doanh, mua cổ phần với GDP.
· Tỷ lệ vốn dành cho hoạt động đầu tư so với các nghiệp vụ khác của NHTMNN
Một trong những chỉ tiêu phản ánh mức độ đầu tư của các NHTMNN là chỉ tiêu phản ánh thị phần vốn đầu tư so với các nghiệp vụ khác.
K = 
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Trong đó: K : tỷ lệ vốn dành cho hoạt động đầu tư so với các nghiệp vụ khác
DT : lượng vốn dành cho hoạt động đầu tư
NVK : lượng vốn dành cho các nghiệp vụ khác

Tỷ lệ vốn dành cho hoạt động đầu tư của các NHTMNN cho biết mức độ quan tâm của các NHTMNN đến hoạt động đầu tư. Nhìn chung, đối với các NHTM, nhất là các NHTMNN, thì Nhà nước không chú trọng, khuyến khích tham gia vào các hoạt động đầu tư lắm. Một lý do đơn giản là đầu tư thường gắn với rủi ro lớn mà các NHTMNN ra đời do những mục đích nhất định khác của Nhà  nước.
Một trong những yêu cầu của hiệu quả đầu tư là chiếm lĩnh thị trường. Thị phần vốn đầu tư của ngân hàng lớn cho thấy ngân hàng có điều kiện thuận lợi để tăng lợi nhuận, thậm chí có lợi nhuận siêu ngạch đẩy nhanh tốc độ tích tụ, tập trung vốn; củng cố và tăng cường địa vị, uy tín của mình trên thương trường.
Thị phần của từng ngân hàng rất quan trọng, nhìn chung thị phần từng khoản mục đầu tư của ngân hàng càng tăng cao càng tốt, ngân hàng hoạt động càng có hiệu quả.
Thị phần từng khoản mục đầu tư của một ngân hàng là tỷ trọng giữa lượng vốn đầu tư của ngân hàng so với tổng lượng vốn đầu tư của toàn hệ thống ngân hàng vào một khoản mục đầu tư nào đó. Nếu thị phần của ngân hàng ngày càng tăng, chứng tỏ ngân hàng ngày có vai trò quan trọng trong lĩnh vực đầu tư đó.
· Khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư
Để đánh giá khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư ta có thể sử dụng công thức như:
Khả năng sinh lời = 
[image: image10.wmf]
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Trong đó: LN : lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư
                 K    : lượng vốn dành cho hoạt động đầu tư
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư của NHTM

2.5.1. Các yếu tố khách quan bên ngoài hệ thống Ngân hàng

· Hệ thống pháp lý

Nhân tố pháp lý bao gồm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính đầy đủ, thống nhất của các văn bản dưới luật, việc chấp hành pháp luật và trình độ dân trí.

Pháp luật là một bộ phận không thể thiếu được của nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Không có pháp luật hay pháp luật không phù hợp với những yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường thì mọi hoạt động trong nền kinh tế không thể tiến hành trôi chảy được. Với vai trò đảm bảo cho việc chuyển nền kinh tế thị trường từ tự phát, kém tổ chức sang một nền kinh tế thị trường văn minh, pháp luật có nhiệm vụ tạo lập một môi trường pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành thuận tiện và đạt hiệu quả kinh tế cao, là cơ sở để giải quyết các vấn đề khiếu nại khi có tranh chấp xảy ra. Vì vậy, nhân tố pháp lý có vị trí hết sức quan trọng đối với hoạt động ngân hàng nói chung và hiệu quả hoạt động đầu tư của các NHTM nói riêng.

· Các yếu tố về kinh tế

Về phương diện tổng thể, nền kinh tế ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư. Nền kinh tế ổn định làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiến hành bình thường không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố lạm phát, khủng hoảng, làm cho khả năng hấp thụ vốn và khả năng hoàn trả vốn tốt. Khi nền kinh tế ở thời kỳ tăng trưởng, các ngành mở rộng sản xuất, kinh doanh; do đó nhu cầu về vốn tăng lên làm cho ngân hàng dễ dàng mở rộng đầu tư và đạt hiệu quả cao.

Trong nền kinh tế suy thoái, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp. Lúc này, người tiêu dung trước hết cắt giảm chi tiêu mua sắm những hàng hoá xa xỉ, và hạn chế hàng hoá tiêu dùng thiết yếu. Điều này dẫn đến nhu cầu vốn giảm, kéo theo nhu cầu vay vốn ngân hàng giảm. Nhu cầu về vốn giảm làm cho việc mở rộng  đầu tư của NHTM khó khăn, đồng thời lợi nhuận từ các khoản đầu tư cũng rất khó khăn, hiệu quả đầu tư giảm sút.

Tuy nhiên, để xã hội tồn tại và phát triển, đòi hỏi nền kinh tế phải có sự tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, một số nước đã sử dụng mức lạm phát vừa phải để kích thích tăng trưởng và đầu tư. Giới hạn của mở rộng quy mô đầu tư có ảnh hưởng lớn hiệu quả đầu tư: nếu mở rộng quá giới hạn cho phép sẽ làm cho giá cả tăng quá mức, xảy ra lạm phát phi mã và siêu lạm phát, các NHTM sẽ chịu thiệt hại lớn do đồng tiền mất giá, hiệu quả đầu tư bị giảm sút. Ngoài ra, chính sách và luật lệ điều tiết về ưu tiên hay hạn chế sự phát triển củ một ngành, một lĩnh vực để hạn chế tác động tiêu cực như ô nhiễm môi trường, đảm bảo sự phát triển cân đối trong nền kinh tế cũng ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động đầu tư của ngân hàng.

· Các yếu tố về xã hội

Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư là các tác nhân trực tiếp tham gia quan hệ đầu tư, đó là các đối tượng đầu tư, các công cụ đầu tư và đó chính là các ngân hàng thương mại Nhà nước đang xét đến trong nội dùng  đề án.
Trong tình hình hiện nay, các quan hệ kinh tế, xã hội được mở rộng, theo đó các loại hình công ty xuyên quốc gia cũng ngày càng tăng về số lượng và quy mô hoạt động, các trào lưu văn hoá – xã hội cũng ngày càng phát triển. Vì vậy, mọi sự biến động về kinh tế, văn hoá, xã hội trong nước cũng như ở nước ngoài đều có ảnh hưởng tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và nảh hưởng tới hiệu quả đầu tư của ngân hàng. Ví dụ  như khủng hoản tài chính tiền tệ khu vực châu Á đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam, đồng thời cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động của ngân hàng nói riêng.
Ngoài ra, hiệu quả hoạt động đầu tư còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố môi trường như tình hình thời tiết, dịch bệnh, các biện pháp tích cực trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

2.5.2. Các nhân tố chủ quan bên trong hệ thống Ngân hàng

· Chính sách và quản lý đầu tư 

Chính sách đầu tư là kim chỉ nam đảm bảo cho hoạt động đầu tư đi đúng hướng, nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của một ngân hàng. Một chính sách đầu tư đúng đắn sẽ đảm bảo được khả năng sinh lời của hoạt động đầu tư. Điều đó cũng có nghĩa là hiệu quả đầu tư tuỳ thuộc vào việc xây dựng chính sách đầu tư của NHTM có đúng đắn hay không. Bất cứ NHTM nào muốn đầu tư đạt hiệu quả cao đều phải có chính sách đầu tư linh hoạt, rõ ràng, thích hợp cho ngân hàng mình trong từng thời kỳ cụ thể. Bên cạnh chính sách đầu tư đúng đắn cần phải quản lý tốt hoạt động đầu tư nhằm hạn chế rủi ro trước trong và sau khi đầu tư.

· Công tác cơ cấu tổ chức của Ngân hàng

Công tác tổ chức của Ngân hàng được sắp xếp một cách có khoa học, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các phòng ban trong từng chi nhánh ngân hàng, cũng như trong toàn bộ hệ thống ngân hàng; đồng thời tạo ra khả năng liên kết giữa ngân hàng với các cơ quan khác như chính quyền địa phương, các tổ chức tài chính tín dụng, các doanh nghiệp… Từ đó tạo điều kiện để tiến hành các nghiệp vụ đầu tư lành mạnh và quản lý hiệu quả các khoản vốn đầu tư.
· Chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động đầu tư

Con người là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong quản lý vốn đầu tư cũng như trong hoạt động của ngân hàng. Xã hội ngày càng phát triển đoì hỏi chất lượng nhân sự ngày càng cao để có thể đối phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống khác nhau của hoạt động đầu tư. Việc tuyển chọn và đào tạo ra những đội ngũ cán bộ có đạo đức nghề nghiệp tốt và giỏi về chuyên môn sẽ giúp cho ngân hàng có thể tìm kiếm và lựa chọn được những khách hàng, dự án đầu tư tốt, bên cạnh đó, ngân hàng còn sớm ngăn ngừa được những sai phạm có thể xảy ra khi thực hiện đầu tư.

· Hệ thống theo dõi và quản lý thông tin

Thông tin đầu tư có vai trò quan trọng để tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư. Nhờ có thông tin, người quản lý có thể đưa ra những quyết định cần thiết có liên quan đến đầu tư như theo dõi thông tin doanh nghiệp, thông tin các loại chứng khoán, góp vốn liên doanh. Thông tin đầu tư có thể thu được từ các nguồn sẵn có ở ngân hàng (thông tin giữa các tổ chức tín dụng…), từ khách hàng (các báo cáo thường niên…), từ các cơ quan chuyên về thông tin đầu tư ở trong và ngoài nước. Số lượng, hiệu quả của thông tin thu nhận được có lên quan đến việc phân tích, nhận định thị trường, khách hàng để đưa ra được những quyết định phù hợp. Thông tin càng đầy đủ, nhanh nhạy, chính xác và toàn diện thì khả năng phòng ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư càng lớn, hiệu quả đầu tư càng cao.

· Hệ thống kiểm soát nội bộ
Đây là biện pháp giúp cho Ban lãnh dạo ngân hàng có được các thông tin về tình trạng kinh doanh nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng của ngân hàng nhằm duy trì có hiệu quả các hoạt động kinh doanh đang được xúc tiến, phù hợp với chính sách, thực hiện được các mục tiêu đã định.
Trong lĩnh vực đầu tư, hoạt động kiểm soát bao gồm:

· Kiểm soát chính sách đầu tư và các thủ tục có liên quan đến các khảon đầu tư (thẩm quyền về điều hành, quản lý, giám sát các khoản tiền vốn bỏ ra để đầu tư…)

· Kiểm tra định kỳ do kiểm toán viên nội bộ thực hiện, báo cáo các trường hợp ngoại tệ, những phạm vi chính sách, thủ tục, kiểm soát kế toán và các nghiệp vụ có liên quan đến cho vay.
Hiệu quả đầu tư tuỳ thuộc vào mức độ phát hiện kịp thời nguyên nhân các sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện một khoản đầu tư của công tác kiểm soát nội bộ để có biện pháp khắc phục kịp thời.
Để có kiểm soát nội bộ hiệu quả, ngân hàng cần có cơ cấu tổ chức hợp lý, cán bộ kiểm tra phải giỏi nghiệp vụ, trung thực và có chính sách thưởng phạt nghiêm minh.

· Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động đầu tư
Để có thể quản lý và theo dõi có hiệu quả hoạt động đầu tư, song song với việc nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chính sách, công tác tổ chức quản lý ngân hàng, công tác nhân sự, quản lý quá trình đầu tư, côngtác thông tin, kiểm soát nội bộ, cần phải chú ý tới các phương tiện cần thiết phục vụ cho quá trình quản lý hoạt động đầu tư. Trang bị đầy đủ trang thiết bị tiên tiến phù hợp với khả năng tài chính và phạm vi, quy mô hoạt động của ngân hàng sẽ giúp cho ngân hàng thuận tiện trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư; từ đó, các hoạt động đầu tư sẽ có hiệu quả cao.
CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

1. Tổng quan chung về hệ thống NHTM và các NHTMNN Việt Nam hiện nay
1.1. Tổng quan chung về hệ thống NHTM  hiện nay:

Về mặt số lượng, hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay bao gồm:

-  5 NHTM nhà nước: 

+ Ngân hàng Công thương Việt Nam

+ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

+ Ngân hàng Nông nghiệp
+ Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
-  1 ngân hàng chính sách
- 1 ngân hàng phát triển
- 37 NHTM cổ phần. 

Những ngân hàng thương mại trong nước hiện đang nắm giữ khoảng gần 90% thị phần (cả tiền gửi và cho vay), trong đó riêng các ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 70%. Phần lớn ngân hàng nước ngoài (hiện có 4 ngân hàng liên doanh, 28 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 43 văn phòng đại diện) chỉ chiếm khoảng dưới 10% thị phần.

Hệ thống NHTM Việt Nam có mạng lưới chi nhánh rộng khắp tại các tỉnh trong cả nước, đây là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng tăng cường khả năng huy động vốn và mở rộng tín dụng tại các khu vực tiềm năng. Chẳng hạn như, NHNN&PTNT (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn) có tới 1611 chi nhánh trên toàn quốc và có trên 450 ngân hàng đại lý. NHNT (Ngân hàng Ngoại thương) có 25 chi nhánh cấp I và 23 chi nhánh cấp II, có quan hệ đại lý với trên 1.200 ngân hàng tại 85 nước; NHCT (Ngân hàng công thương ) có 106 chi nhánh cấp I, II,160 phòng giao dịch, 358 quỹ tiết kiệm, có quan hệ đại lý với 430 ngân hàng; NHDT&PT (Ngân hàng đầu tư và phát triển) có trên 102 chi nhánh và quan hệ với 565 ngân hàng.

Chỉ riêng các ngân hàng thương mại Nhà nước đã có 309 chi nhánh cấp 1; các ngân hàng thương mại cổ phần cũng hiện diện ở hầu hết các trung tâm lớn của cả nước, với bình quân mỗi ngân hàng có 20 – 30 chi nhánh…

Về mặt thị phần, các NHTM Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất cả về huy động vốn và cho vay. Khách hàng chủ yếu của các NHTM Việt Nam là các doanh nghiệp lớn, các tổng công ty.

Về tổ chức bộ máy của Ngân hàng. Ngân hàng là một doanh nghiệp. Tuỳ theo qui mô hoạt động, hình thức sở hữu và chiến lược hoạt động mà mỗi ngân hàng phải tìm hình thức tổ chức phù hợp
1.2. Tổng quan chung về NHTMNN Việt Nam hiện nay:

Hệ thống NHTMNN ở Việt Nam đến nay có 5 ngân hàng:

· Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

· Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank)

· Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV )

· Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

· Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long.

(Trong đề án này chỉ tập trung vào số liệu của 4 NHTMNN lớn nhất là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam).

Các NHTMNN Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước 90. NHTMNN Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ban hành năm 1990, đìều chỉnh bởi luật Ngân hàng và các tổ chức tín dụng ban hành năm 1997, và điều lệ của mỗi ngân hàng do Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành, Thống đốc NHNN chuẩn y và có điều chỉnh cho phù hợp từng thời kỳ. NHTMNN hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển như là kết quả của đổi mới với những đặc trưng: khả năng về Thông tin tài chính từ các nguồn chính thức bị hạn chế; môi trường luật pháp đang phát triển và còn nhiều vùng thiếu an toàn cho kinh doanh tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; lãi suất bị kiểm soát tập trung từ Ngân hàng Trung ương (NHTW), thiếu vốn cho vay dài hạn trầm trọng.

Nguồn vốn kinh doanh chủ yếu được tạo thành từ các nguồn : bổ sung từ NSNN, vay các định chế tài chính và huy động lẻ ở khách hàng. Lợi nhuận của các NHTMNN do Bộ Tài chính và NHNN xác lập và kiểm soát căn cứ vào các quy định về cơ chế tài chính trong pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính.

Các NHTMNN hoạt động trong phạm vi cả nước như những định  chế tài chính ở cả khu vực thành thị và nông thôn, tuy nhiên chỉ có Ngân hàng Agribank có mạng lưới tới tận các xã còn các NHTMNN còn lại chủ yếu là các khu vực thành thị.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHTMNN Việt Nam là huy động nguồn vốn, hoạt động cho vay, đầu tư và các hoạt động khác như kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán, vàng bạc đá quý, dịch vụ thanh toán…

Mô hình hoạt động của các NHTMNN Việt Nam là sở hữu Nhà nước, mọi hoạt động chịu sự giám sát toàn bộ trực tiếp của NHNN Việt Nam. Mô hình tổ chức và quản lý của các NHTMNN Việt Nam hiện tại phân biệt chủ yếu theo chức năng với hai cơ cấu quyền lực sau:

· Cấp quản trị điều hành:

Cấp quản trị điều hành là Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên chuyên trách, làm việc theo chế độ tập thể. Bên cạnh Hội đồng quản trị có Ban chuyên viên và Ban kiểm soát. Về nguyên tắc, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý đối với mọi hoạt động của ngân hàng; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, ban hành các Điều lệ, cơ chế, quy chế tổ chức và hoạt động của các ngân hàng.

· Cấp quản lý kinh doanh
Cấp điều hành kinh doanh gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các phòng ban, ban tham mưu giúp việc tại Hội sở chính, bên cạnh Tổng giám đốc có kế toán trưởng. 

Cấp trực tiếp kinhdoanh gồm các đơn vị hạch toán độc lập, các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, các đơn vị sự nghiệp và đơn vị hùn vốn kinh doanh.
2. Thực trạng hoạt động đầu tư trong các NHTMNN
2.1. Hoạt động đầu tư chứng khoán

Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường và sự kiện gia nhập WTO, các ngân hàng cũng đã có những chiến lược kinh doanh cụ thể để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình nhằm chiếm được một vị thế nhất định trên thị trường trong nước cũng như trong khu vực và trên trường quốc tế. Với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán tại Việt Nam những năm gần đây, các NHTM Việt Nam cũng tham gia không kém phần sôi nổi.

Năm 2007, các NHTM đã dành ra một số lượng không nhỏ về vốn để đầu tư chứng khoán. Một thống kê cho thấy dẫn đầu khối ngân hàng về hoạt động này là Ngân hàng Á châu, khi tổng danh mục đầu tư chứng khoán là 9.636 tỷ đồng; tiếp theo Ngân hàng Kỹ thương Techcombank 6.842 tỷ đồng, Ngân hàng Đông Nam Á là 3.968 tỷ đồng, Ngân hàng An Bình gần 3.600 tỷ đồng

Các NHTMNN cũng tham gia các hoạt động đầu tư khá sôi nổi. Năm 2007, các NHTMNN dành ra khoảng 96.838.522 triệu đồng để đầu tư chứng khoán, tăng 12.941.764 triệu đồng tức tăng xấp xỉ 15,5% so với năm 2006. 
Quy mô và tốc độ phát triển của hoạt động đầu tư chứng khoán của các NHTMNN được thể hiện ở đồ thị 2:
[image: image12.emf]Đồ thị 2 - Đầu tư trên thị trường chứng khoán - 

NHTM Nhà nước

$  

83,896,776.00 

$  

96,838,522.00 

Năm 2007

Năm 2006

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

Năm

Tiền (triệu đồng)

Năm

$


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên của các NHTMNN năm 2006 và năm 2007


2.2. Hoạt động góp vốn, liên doanh với các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – tín dụng

Năm 2007, các NHTMNN tham gia góp vốn, liên doanh liên kết với số tiền khoảng 2.852.229 triệu đồng, tăng 1.028.037 triệu đồng, tức tăng xấp xỉ 56.36%. Như vậy, xu hướng liên doanh, liên kết NH với các tổ chức tài chính – tín dụng, các doanh nghiệp ngày một tăng. 

Quy mô và tốc độ phát triển của hoạt động đầu tư góp vốn lien doanh, liên kết của các NHTMNN được thể hiện ở đồ thị 1 như sau:
[image: image13.emf]Đồ thị 1 - Đầu tư góp vốn liên doanh,  liên kết - 
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Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên của các NHTMNN

 năm 2006 và năm 2007

Tuy nhiên, dành ra một khoản tiền vốn lớn hơn để đầu tư nhưng hiệu quả thu lại được ở năm 2007 lại kém hơn so với năm 2006. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua số liệu tính toán được ở bảng sau:

Bảng 1: Khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư góp vốn, liên doanh,
liên kết

Đơn vị: (tỷ đồng, phần trăm)

	 
	 
	Năm 2006
	 
	Năm 2007
	 

	 
	
	Thu nhập 
	phần trăm so với  
	Thu nhập
	phần trăm so với

	STT
	Tên Ngân hàng
	(Tỷ đồng)
	vốn liên doanh, 
	(Tỷ đồng)
	 vốn liên doanh, 

	 
	 
	 
	liên kết( %)
	 
	liên kết (%)

	1
	NHCTVN
	61.601
	47.04%
	75.000
	38.39%

	2
	NHNTVN
	71.45
	7.41%
	108.10
	6.48%

	3
	NHDT&PTVN
	12.41
	2.25%
	16.63
	2.00%

	4
	NHNN&PTNTVN
	4.64
	2.63%
	33.96
	21.55%

	 
	Tổng
	150.10
	8.23%
	233.69
	8.19%


Nguồn: Tính toán dựa trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh của các ngân hàng
Năm 2007, các NHTMNN thu về được con số lợi nhuận đầu tư là 233,69 tỷ đồng, tăng 83,59 tỷ đồng. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư năm 2006 lại lớn hơn năm 2007. Năm 2006, cứ 100 đồng vốn đầu tư bỏ ra thì các NHTMNN thu lại được 8,23 đồng lãi. Trong khi đó, năm 2007, cứ 100 đồng vốn đầu tư bỏ ra thì các NHTMNN chỉ thu về được 8,19 đồng lãi. Điều này cho thấy gì ? 
3. Đánh giá hoạt động đầu tư của các NHTM

3.1. Thành tựu

3.1.1. Hoạt động đầu tư của các NHTM trong thời gian gần đây diễn ra khá sôi động
Qua sự nghiên cứu số liệu trên, ta có thể thấy hoạt động đầu tư của các NHTMNN Việt Nam thời gian qua rất tích cực. Tuy nhiên, cũng nhìn vào các con số đầu tư chứng khoán này mà cho cũng làm giật mình của các nhà đầu tư và các cổ đông, tạo nên một mối lo ngại không nên có.

Hiện nay, thị trường chứng khoán suy giảm kéo dài; nhiều nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thua lỗ. Tâm điểm lo ngại lúc này là hoạt động đầu tư chứng khoán của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng thương mại. 

Những ngày qua, nhiều nhà đầu tư, cổ đông giật mình khi tiếp xúc với những con số quá lớn được tổng hợp từ báo cáo tài chính năm 2007 của một số ngân hàng thương mại về hoạt động đầu tư chứng khoán. Tổng giá trị danh mục đầu tư chứng khoán của Ngân hàng Vietcombank là 37.716 tỷ đồng, Ngân hàng BIDV là 29.452 tỷ đồng, Ngân hàng Agribank là 20.537 tỷ đồng, và của Ngân hàng Vietinbank là 9.133 tỷ đồng. Đây là những con số được tính ở thời điểm cuối năm 2007. Và nay, khi giá hầu hết cổ phiếu trên sàn niêm yết, cũng như trên thị trường tự do (OTC), đã giảm phổ biến 50%, thậm chí mạnh hơn, làm nảy sinh những lo ngại về khả năng thua lỗ lớn của các ngân hàng, ứng với lượng vốn đầu tư nói trên. Nếu tính theo "định lượng" trên, với mức giảm 50% của giá chứng khoán, thì khoản lỗ của mỗi thành viên nói trên có thể lên đến cả nghìn tỷ đồng, có thể gạt hẳn mức lợi nhuận của cả năm 2007 tạo dựng được. Có nhận định cho rằng các ngân hàng đã đổ lượng tiền trên là quá nhiều vào "tự doanh" chứng khoán dẫn đến khả năng lỗ nặng sau những đợt giảm giá kéo dài.

Trước hết, nhìn lại tổng hợp trên, đối chiếu với quy định tại Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 19/4/2005 về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, có thể thấy ngay vốn lưu động của hầu hết những ngân hàng trên chỉ khoảng từ 2.500 - 3.000 tỷ đồng nhưng lại đầu tư gấp 4,5 lần vào chứng khoán vốn. Như vậy, đây là một hiện tượng bất thường.

Sự "bất thường" đó xuất phát từ cách nhìn đánh gộp khái niệm chứng khoán là cổ phiếu trên thị trường có mức giảm tới 50% từ đầu năm đến nay với sự tách biệt về bản chất của chứng khoán nợ và chứng khoán vốn trong tổng vốn đầu tư của ngân hàng, theo hạch toán, kế toán mà Ngân hàng Nhà nước quy định (ứng với các tài khoản 141 và 142). 

Trong lượng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của mỗi thành viên nói trên, chiếm phần lớn là chứng khoán nợ (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi của tổ chức tín dụng...), chờ đáo hạn hoặc có thể bán. Và đáng chú ý là lỗ - lãi của khoản đầu tư vào đây được tính theo % lãi suất, không căn theo thị giá để có thể lỗ tới 50% như đầu tư cổ phiếu (chứng khoán vốn).

Cách nhìn đánh gộp như trên là chưa chuẩn xác. Như vậy, nhìn chung, việc các NHTMNN tham gia hoạt động đầu tư chứng khoán một cách tích cực như thế không phải là vấn đề đáng lo ngại.

3.1.2. Hoạt động đầu tư đã đóng góp vào tổng lợi nhuận của các NHTMNN Việt Nam

Năm 2007 là năm hoạt động khá hiệu quả của hệ thống NHTM nói chung và của các NHTMNN Việt Nam nói riêng. Điều này được thể hiện qua các con số lợi nhuận trước thuế của các Ngân hàng. Ví dụ như của NHCT là 5.115 tỷ đồng, tăng gần 4 lần năm 2006, của NHĐT&PTVN là 1.814 tỷ đồng, tăng gần 3.5 lần năm 2006. Đóng góp vào con số lợi nhuận ấn tượng nói trên là thành công của các hoạt động đầu tư. Tổng danh mục đầu tư chứng khoán của các NHTMNN trong năm 2007 tăng hơn năm 2006. Tổng thu nhập từ đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết của các NHTMNN năm 2007 là 233,69 tỷ đồng; đóng góp vào con số 29.763 tỷ đồng, tức 0.84% của tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh.
3.2. Hạn chế và nguyên nhân
3.2.1. Hạn chế
3.2.1.1. Tỷ lệ vốn dành cho hoạt động đầu tư so với các hoạt động khác (hoạt động tín dụng…) chưa cao

Kết quả nghiên cứu số liệu trên cho thấy hoạt động đầu tư của các NHTMNN diễn ra khá tích cực. Đầu tư năm nay tăng hơn so với năm trước. Đặc biệt đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết cao hơn đầu tư chứng khoán giai đoạn từ năm 2006 – 2007  (56.36% - 15.5% = 40.86%). 

Tuy nhiên, tỷ lệ các NHTMNN dành cho các hoạt động so với các hoạt động khác là chưa cao.
Năm 2006, tỷ lệ đầu tư chứng khoán vẫn còn thấp (12%), và đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết thấp hẳn (chỉ có 0.26%). 
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Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên các NHTMNN Việt Nam
 năm 2006
Và đến năm 2007, tỷ lệ các NHTMNN dành cho hoạt động đầu tư có tăng nhưng chưa khả quan. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua biểu đồ sau:
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Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên các NHTMNN Việt Nam
năm 2007

Tỷ lệ các NHTMNN dành cho hoạt động đầu tư chứng khoán, hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết lần lượt là 11% và 0.32%. So với con số 88.68% số vốn dành cho các hoạt động khác thì đây quả là những con số quá bé nhỏ. 

Có thể thấy rằng, so với con số 40% - là tổng mức đầu tư cho phép trong tất cả các hoạt động đầu tư của các tổ chức tín dụng – cho thấy các NHTMNN Việt Nam đã có tham gia vào các hoạt động đầu tư nhưng mức độ tham gia chưa được cao, chỉ khiêm tốn ở mức xấp xỉ 12%. 

Từ đó, ta có thể thấy, tỷ lệ vốn dành cho hoạt động đầu tư so với các nghiệp vụ khác của NHTMNN khá là thấp. Điều này được thể hiện rõ nét qua biểu đồ sau:
[image: image16.emf]Đồ thị 3 - Tỷ lệ vốn dành cho hoạt động đầu tư so 
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Nguồn: Tổng hợp và tính toán số liệu từ báo cáo thường niên các NHTMNN Việt Nam năm 2006 và năm 2007
3.2.1.2. Nguồn thu từ hoạt động đầu tư so với nguồn thu từ các hoạt động khác chưa cao.

Dành ra một khoản khá khiêm tốn để tham gia hoạt động đầu tư, nên tỷ lệ nguồn thu từ hoạt động đầu tư của các NHTMNN Việt Nam so với các nghiệp vụ khác như nghiệp vụ tín dụng… còn thấp.

Bảng 2: Thu nhập từ hoạt động đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết 

Đơn vị: Tỷ đồng                 

	
	Năm 2006
	
	Năm 2007
	

	
	Tổng thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh
	Thu nhập từ đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết
	Tổng thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh
	Thu nhập từ đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết

	1. NHCT VN
	4.575
	61,601
	5.167
	75,000

	2. NHNTVN
	5.093
	71,450
	5.763
	108,099

	3. NHĐT&PTVN
	4.166
	12,406
	5.972
	16,629

	4. NHNN&PTNTVN
	10.179
	4,642
	12.862
	33,957

	Tổng
	24.015
	150,099
	29.765
	233,685




Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên các NHTMNN năm 2006, 2007.

Bảng 1: Khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư góp vốn, liên doanh,
            liên kết
Đơn vị: (tỷ đồng, phần trăm)

	 
	 
	Năm 2006
	 
	Năm 2007
	 

	 
	
	Thu nhập 
	phần trăm so với  
	Thu nhập
	phần trăm so với

	STT
	Tên Ngân hàng
	(Tỷ đồng)
	vốn liên doanh, 
	(Tỷ đồng)
	 vốn liên doanh, 

	 
	 
	 
	liên kết( %)
	 
	liên kết (%)

	1
	NHCTVN
	61.601
	47.04%
	75.000
	38.39%

	2
	NHNTVN
	71.45
	7.41%
	108.10
	6.48%

	3
	NHDT&PTVN
	12.41
	2.25%
	16.63
	2.00%

	4
	NHNN&PTNTVN
	4.64
	2.63%
	33.96
	21.55%

	 
	Tổng
	150.10
	8.23%
	233.69
	8.19%


Nguồn: Tính toán dựa trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh của các ngân hàng
Như vậy, nhìn chung,  hoạt động đầu tư dưới hình thức liên doanh, liên kết của các NHTMNNVN đã có tạo ra lợi nhuận nhưng chưa thật sự hiệu quả.
Hoạt động đầu tư của các NHTMNN dưới hình thức liên doanh , mua cổ phần trong thời gian qua với quy mô rất nhỏ, phạm vi hẹp, và thực sự không hiệu quả, khả năng sinh lợi của đồng vốn còn thấp.
3.2.2. Nguyên nhân

3.2.2.1. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng Nhà nước 

· Hệ thống văn bản pháp luật và các chính sách liên quan chưa hoàn thiện.

Các văn bản pháp lý của NHNN không chỉ dứng lại ở việc hướng dẫn quy trình pháp luật mà còn can thiệp chi tiết vào cả quy trình nghiệp vụ của các NHTMNN như tín dụng, bảo lãnh, đầu tư… Điều này đã hạn chế đáng kể tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các NHTMNN; đồng thời tạo ra sự ỷ lại, đối phó và hành chính hoá các quyết định kinh doanh, đầu tư của các NHTMNN. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ban hành một hệ thống luật pháp tạo ra hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó quan trọng như Bộ luật dân sự, luật đầu tư, luật thương mại…Tuy nhiên, nội dung các văn bản pháp lý vẫn còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, các khung pháp lý để đảm bảo cho hệ thống NHTMNN hoạt động an toàn chưa đầy đủ; xây dựng còn chậm, không theo kịp với thực tế, chưa giải quyết được những bất cập của thực tế. Ngoài ra, hiệu lực thi hành pháp luật còn hạn chế, vẫn tồn tại nhiều trường hợp hình sự hoá các quan hệ kinh tế nên không khuyến khích được đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế cũng như hoạt động đầu tư của ngân hàng. 

· Do chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước
Vì thuộc phạm vi kiểm soát phần lớn của NHTNN, hoạt động kinh doanh chủ yếu không vì mục đích lợi nhuận nên các NHTMNN đều thiếu một chiến lược kinh doanh hiệu quả và bền vững. Vì vậy, nhiều quyết định kinh doanh chỉ dựa vào lợi ích ngắn hạn trong khi hiệu quả của hoạt động đầu tư, lợi ích từ hoạt động đầu tư thường là thu từ dài hạn và mang trong nó khả năng rủi ro lớn. 

NHTMNN Việt Nam chung quy lại cũng là một doanh nghiệp, một tế bào của thị trường cạnh tranh tại Việt Nam. Vì vậy, mỗi NHTMNN cũng phải có những chính sách, chiến lược riêng để có thể tạo một chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, do ra đời vì mục đích an toàn của Nhà nước, bị áp đặt bởi các cơ chế chính sách của Nhà nước, nên phần nào hạn chế khả năng tự do hoá trong kinh doanh cũng như tính linh hoạt, năng động trong các hoạt động đầu tư của các NHTMNN. Và vì vậy, các chiến lược kinh doanh của các NHTMNN thường là ngắn hạn, không mạo hiểm. Và khi  môi trường kinh doanh thay đổi dễ dẫn đến tình trạng khó kiểm soát của các NHTMNN, phụ thuộc, ỷ lại vào sự trợ giúp của NHNN.

3.2.2.2. Nguyên nhân từ phía các NHTMNN 

· Năng lực tài chính của các NHTMNN Việt Nam còn hạn chế
Hiện tại, so sánh các tổ chức tín dụng của Việt Nam với các nước trong khu vực cho thấy mức vốn điều lệ các ngân hàng Việt Nam quá nhỏ bé. Có thể thấy một nghịchl ý trong nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đó là tiềm lực tài chính của khu vực tài chính lại thua xa khu công nghiệp. Thông thường, theo kinh nghiệm của các nước (đặc biệt là các nước công nghiệp), trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, tư bản tài chính phải có mức tích luỹ lớn hơn nhiều tư bản công nghiệp hoá. Trong khi đó, tại Việt Nam vốn chủ sở hữu của các NHTM lại quả nhỏ, đơn cử tổng vốn chủ sở hữu của bốn NHTMNN lớn nhất Việt Nam chỉ vào khoảng 17.000 tỷ đồng.
Năng lực tài chính kém dẫn đến khả năng đầu tư không cao và khả năng sinh lời của đồng vốn cũng thấp.
· Chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu của NHTM hiện đại

Mặc dù được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, các NHTMNN Việt Nam đã xây dựng và triển khai Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán nhưng công nghệ ngân hàng còn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, các ứng dụng công nghệ trong quản trị điều hành nội bộ các ngân hàng còn nhiều hạn chế. Các NHTMNN chưa nghiên cứu triển khai được các cách thức quản lý đo lường rủi ro, chưa hỗ trợ được nhiều trong việc ban hành quyết định của các cấp lãnh đạo.

Mức độ áp dụng công nghệ vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng còn thấp xa so với khu vực. Hơn thế, việc đưa công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng lại gặp những trở ngại rất lớn từ chính sách, cơ chế, quy trình nghiệp vụ và trình độ quản lý. 

Việc triển khai ứng dụng các công nghệ quản trị ngân hàng hiện đại vào thực tế còn nhiều khó khăn vướng mắc. Công tác quản trị rủi ro đã được chú trọng nhưng chưa thực sự tìm ra các giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện, chưa trở thành công cụ phục vụ quản trị điều hành. 

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ lao động chưa cao.

Phần lớn các sinh viên ra trường vào làm ở Ngân hàng đều phải qua lớp đào tạo lại. Nhân viên làm theo giờ hành chính, làm việc thường máy móc, rập khuôn theo một phần mềm đã định sẵn. Chuyên môn phân tích rủi ro, phân tích chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu cho một NHTM hoạt động an toàn và hiệu quả trong một thị trường phát triển khá nhanh và rủi ro lớn như ở Việt Nam.
Trong quá trình đổi mới, vấn đề nguồn nhân lực có thể nói đóng vai trò then chốt cho mọi hoạt động. Nếu doanh nghiệp có đủ vốn, tiềm lực kinh tế mạnh nhưng không có trình độ chuyên môn, khả năng phân tích cũng như tầm nhìn chiến lược thì đồng vốn bỏ ra cũng không có hiệu quả. Hiện nay, năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ ngân hàng có nhiều thay đổi và được nâng lên đáng kể. Tư duy về kinh doanh đang được dần dần thay thế cho tư duy của thời kỳ bao cấp. Tuy nhiên, phần lớn các nhà quản trị ngân hàng vẫn đang thiếu một tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển lâu dài và bền vững, thiếu những giải pháp nhạy bén và cương quyết, chậm trong khi phải xử lý các bài toán tình huống. Hơn nữa, quản trị cũng vẫn còn mang tình phiến diện, có những mảng công việc gần như bỏ trống, không có sự quan tâm thích đáng. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng còn thiếu những cán bộ tác nghiệp giỏi, những nhà chuyên môn thực sự, còn lung túng khi xử lý công việc, thiếu tính chuyên nghiệp, đôi khi rất máy móc, thiếu linh hoạt. Kiến thức về luật Việt Nam, luật quốc tế của nhân viên ngân hàng cũng còn rất hạn chế. Với năng lực quản trị điều hành và tác nghiệp như vậy, chúng ta khó có thể sánh ngang với các ngân hàng nước ngoài một khi cam kết WTO được thực hiện và cuộc chạy đua thực sự bắt đầu.
3.2.2.3. Hạn chế về quy mô cổ phần của các NHTMNN Việt Nam

Vấn đề đặt ra hiện nay đối với các ngân hàng trong nước là những tồn tại, hạn chế về quy mô vốn cổ phần. Ví như tại Quyết định 1122/2001/QĐ-NHNN quy định: Đối với cổ đông không phải là doanh nghiệp Nhà nước chỉ được sở hữu số cổ phần không quá 30% vốn điều lệ của 1 NHTM cổ phần. Quy định này đang làm khó cho các NHTM cổ phần  không thể mua quá 30% vốn điều lệ của các ngân hàng khác, làm hạn chế quá trình hình thành các tập đoàn tài chính ngân hàng, hạn chế việc tăng quy mô vốn góp của các ngân hàng nhỏ; Hạn chế việc tham gia góp vốn của các tổng công ty muốn đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng bởi nếu có đầu tư thì họ cũng không có đủ quyền để làm thay đổi phương thức quản trị mới. Mặt khác, quyết định trên cũng quy định một nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mua tối đa 10% vốn điều lệ của NHTM cổ phần, sau đó 4 năm mới được chuyển nhượng, điều đó sẽ làm cho các NHTM cổ phần nhỏ đã khó lại càng khó hơn trong việc thu hút vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ. Hơn nữa, hạn chế trong việc thu hút vốn lại làm cho các NHTM nhỏ khó có thể tiếp cận các dịch vụ công nghệ cao của ngành ngân hàng, làm giảm thậm chí mất khả năng cạnh trạnh. Bên cạnh đó, quá trình xử lý các khoản nợ xấu của hệ thống ngân hàng chưa được triệt để làm cho các nhà đầu tư e ngại, không biết tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng ra sao để tham gia đầu tư...
Cùng với sự kiện gia nhập WTO, các ngân hàng nước ngoài sẽ càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam, thâm nhập vào nhiều lĩnh vực hiện đang được các NHTMNN Việt Nam đang nắm giữ. Như vậy, các NHTMNN Việt Nam càng khó có thể nâng cao hiệu quả  của hoạt động đầu tư nếu như không có những hướng đi đúng đắn.

3.2.2.4. Nguyên nhân do lấn át thị phần của các Ngân hàng nước ngoài

Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết trước kia thị phần của VietinBank là 20%, nhưng đến nay sụt xuống chỉ còn 8%.
Hiện nay thị phần tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng trên 80% (trong đó khối NHTM cổ phần chiếm gần 30%, chưa tính NHTM Cổ phần Ngoại thương), con số còn lại là của khối ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, con số này đang bấp bênh ở hiện tại và trong tương lai nó có thể bị giảm xuống dưới mức mong đợi.
Theo lộ trình cam kết gia nhập WTO, từ ngày 1-1-2011 các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ được đối xử đầy đủ như đối với các NHTM trong nước. Nhưng không phải chờ đến khi Việt Nam chính thức là thành viên của WTO thì các ngân hàng nước ngoài mới bắt đầu tìm hiểu thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam. Trước đó, các ngân hàng nước ngoài đã tham gia vào thị trường tiền tệ Việt Nam bằng cách thông qua góp vốn cổ phần trong các NHTM cổ phần nội địa. Hầu hết các ngân hàng nước ngoài có mặt tại Việt Nam đều nằm trong “top 1.000” ngân hàng lớn trên thế giới. Với thế mạnh của một ngân hàng hiện đại, công nghệ cao, cung cấp nhiều sản phẩm tiện ích đa dạng, ngân hàng nước ngoài có thế mạnh hơn hẳn các ngân hàng trong nước rất nhiều.
Như vậy, sự nhảy vào ngày càng nhiều của các ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam sẽ làm cho các hoạt động nói chung và các hoạt động đầu tư nói riêng của các Ngân hàng trong nước đặc biệt là các NHTMNN càng trở nên khó khăn hơn; bởi các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đều là các Ngân hàng lớn trên thế giới, năng lực tài chính rất tốt và ổn định. 
CHƯƠNG III:
 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
1. Định hướng phát triển hoạt động đầu tư tài chính của NHTMNN
Trước những biến động của nền kinh tế, sự phức tạp của thị trường cạnh tranh và đặc biệt là sau sự kiện hội nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, thì nhiệm vụ của các ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại Nhà nước nói riêng càng trở nên khó khăn hơn.
Một mặt, nó phải đảm bảo chức năng của một ngân hàng thương mại Nhà nước. Mặt khác mỗi NHTMNN cũng phải có chiến lược riêng để tạo chỗ đứng cho mình, tự khẳng định bản thân trên thị trường trong nước cũng như trên trường quốc tế.
Để nâng cao năng lực cạnh trạnh cho các NHTMNN trong thời gian tới thì một trong những chiến lược mang tính dài hạn là phải nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư một cách sâu sắc và toàn diện. Điều đó có nghĩa là, hoạt động đầu tư trong thời gian tới của các NHTMNN không những phải giải quyết được những mặt  hạn chế hiện tại mà từ đó phải có những giải pháp tích cực cho hoạ động đầu tư. Điều đó có nghĩa là hoạt động đầu tư trong thời tới của các NHTMNN Việt Nam phải phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Tức là, phải mở rộng danh mục cho các hoạt động đầu tư của các ngân hàng. Đồng thời, đầu tư phải có chất lượng, khả năng sinh lời của đồng vốn cao.
Đứng trước những định hướng cho hoạt động đầu tư của các NHTMNN, chúng ta có một số giải pháp cho thời gian tới như sau:
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư trong NHTMNN 

2.1. Giải pháp tầm vĩ mô

- Hoàn thiện hệ thống luật pháp và các chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư của các NHTMNN cần xem xét ban hành, bổ sung hoặc chỉnh sử nội dùng  một số văn bản luật và chính sách có liên quan đến hoạt động đầu tư.
Cần ban hành lại các quy định của Nhà nước trong việc quy định tỷ lệ mức đầu tư của NHTM nói chung và NHTMNN nói riêng trong việc tham gia các hoạt động đầu tư. 
Các quy định liên quan đến mô hình tổ chức và quản lý các NHTMNN như trách nhiệm và quyền hạn thực tế của Hội đồng quản tị và Ban điều hành, quyền tự chủ ra các quyết định kinh doanh, tự chủ về tổ chức, nhân sự, tài chính, đầu tư, phân phối thu nhập, khen thưởng, và xử phạt vật chất. Đây là những nguyên nhân chủ yếu làm xói mòn động lực và hạn chế hiệu quả hoạt động của các NHTMNN.

- Tăng cường chức năng kiểm soát, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước

Cơ cấu lại hệ thống thanh tra NHNN: Việc thanh tra các TCTD nên tập trung tại Hội sở chính, còn việc kiểm tra các chi nhánh của các TCTD do các TCTD thực hiện
Đào tạo, sử dụng thanh tra viên các cấp đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra đối với các TCTD:
Phải đào tạo sâu, không nên mở nhiều lớp dàn trải, học viên chỉ nắm được vấn đề chung, không cụ thể từ đó hoạt động thực tế cũng chỉ đặt vấn đề chung chung, không giám nói hoặc không nói được vấn đề một cách cụ thể và mạnh dạn
Đào tạo một đội ngũ các trưởng đoàn thanh tra về trình tự các bước thanh tra, phương pháp thu thập và phân tích các thông tin, phương pháp tập hợp và trình tự giải quyết các vấn đề của cuộc thanh tra.

Đào tạo mới kết hợp với việc mạnh dạn sang lọc cán bộ, loại những người không đủ phẩm chất, không đủ khả năng, kể cả người có chức vụ trong bộ máy thanh tra để có thể tạo ra một đội ngũ cán bộ thanh tra thực sự mạnh.

Đổi mới phương thức thanh tra, hoàn thiện nội dung thanh tra:

Thanh tra định kỳ phải có đề cương, nội dùng  thanh tra không nhất thiết phải toàn diện mà căn cứ vào thời gian, lực lượng thanh tra, căn cứ vào yêu cầu thực tế cần phải thanh tra làm rõ một hoặc vài lĩnh vực hoạt động của TCTD.

Đề cương thanh tra các TCTD trong thời gian qua vẫn còn một số nội dùng  chưa được đề cập, hoặc đã đề cập nhưng chưa sâu, chưa toàn diện, mỗi đoàn một cách. Những đoàn có đề cương thanh tra cụ thể, hợp lý sẽ có kết quả tốt, kết luận chính xác. Những đoàn có đề cương hời hợt, chưa sâu, chưa cụ thể sẽ mất rất nhiều thời gian, kết quả thanh tra bị hạn chế, có trường hợp không kết luận được.

Để khắc phục những nhược điểm này, ngoài việc bổ sung nội dung thanh tra còn phải xây dựng và thống nhất đề cương thanh tra cho một số nghiệp vụ cụ thể như hoạt động quản trị điều hành, hoạt động tín dụng…
2.2. Giải pháp tầm vi mô

2.2.1 Đổi mới cơ cấu tổ chức

Trong quá trình cơ cấu lại toàn diện để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, các NHTMQD phải đổi mới mô hình ngân hàng, tạo ra một cơ cấu tổ chức hợp lý, khoa học: có sự liên kết chặt chẽ và không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Đặc biệt là các cấp, các ban có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hoạt động đầu tư : Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
· Hội đồng quản trị: Làm rõ và tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan quản lý và cơ quan điều hành theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý của HĐQT đặc biệt là quản lý chiến lược và quản lý rủi ro. Để nâng cao khả năng quản lý của HĐQT, NHTMNN cần thành lập Ban quản lý rủi ro để tổng hợp, phân tích và đánh giá mức độ rủi ro, tham mưu cho HĐQT trong hoạch định chiến lược cũng như theo dõi việc thực hiện chiến lược đã vạch ra, thiết kế một hệ thống chỉ tiêu dự báo môi trường kinh doanh, đánh giá nguồn lực và xác định mục tiêu trung và dài hạn. Các kế hoạch, phương án, chiến lược kinh doanh có tính đến mức độ rủi ro, sát với thực tiễn và có tính khả thi cao, đồng thời đánh giá được tổng quát hiệu quả hoạt động kinh doanh.
· Ban kiểm soát: Theo quy định hiện nay, tính độc lập của Ban kiểm soát không rõ ràng. Trong Ban kiểm soát, các thành viên kiêm nhiệm do NHNN và Bộ tài chính cử, nhưng các thành viên này thường xuyên công tác tại Bộ chủ quản, khi có việc cần giải quyết trong Ban kiểm soát các thành viên này mới có mặt để tham gia ý kiến. Như vậy thời gian làm việc ở Ban kiểm soát của các thành viên này còn hạn chế, gây khó khăn và làm giảm hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát. Do vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thường xuyên kiểm tram kiểm soát hoạt động ngân hàng, các thành viên kiêm nhiệm thực hiện chế độ công tác biệt phái hoặc có thời gian đủ lớn (tối thiểu 50%) làm việc ở Ban kiểm soát.
Tăng cường mối quan hệ giữa Ban kiểm soát và phòng kiểm tra nội bộ Trung ương với việc tăng cường tính chủ động của cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát ở các chi nhánh qua việc đan xen giữa quản lý theo chiều ngang và quản lý theo ngành dọc.
Để tăng cường hiệu lực của khâu kiểm tra, kiểm soát theo tôi cần:

· Kết hợp kiểm tra, kiểm soát nội bộ với kiểm toán các hoạt động ngân hàng.

· Xây dựng chuẩn mực kế toán, nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ từ quy trình, chuẩn mực kiểm toán đến tính chính xác của thông tin.
· Coi trọng kiểm tra giám sát từ xa bằng cách tạo ra các thông tin cảnh báo sớm ngăn chặn các sự cố có thể gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động ngân hàng.
· Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát.

· Trên cơ sở xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động chung của các ngân hàng và của từng bộ phận, xây dựng và phát triển hệ thống thu nhập, quản lý và cung cấp thông tin qua quản lý rủi ro trên tất cả các mặt hoạt động phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả cao.
2.2.2 Quản trị rủi ro trong đầu tư

· Tăng cường khả năng nghiên cứu và phân tích kinh tế để phòng ngừa từ xa các rủi ro về đầu tư
· Nghiên cứu, phân tích kỹ các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp được chọn làm đối tác liên doanh liên kết đề phòng trường hợp đồng vốn bỏ vào đầu tư không hiệu quả.
· Xây dựng các báo cáo phân tích thường xuyên các công cụ đầu tư trên thị trường chứng khoán để có thể lường trước được những rủi ro có thể xảy ra, giảm thiểu rủi ro và có thể tránh những trường hợp đầu tư quá rủi ro.
2.2.3 Phát triển công nghệ ngân hàng

So với nhiều ngành khác, việc phát triển công nghệ trong khu vực ngân hàng đã được chú trọng và có những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, so với yêu cầu quản lý hoạt động ngân hàng hiện đại theo tiêu chuẩn khu vực thì các NHTMNN còn phải đầu tư rất lớn cho lĩnh này. NHNN cần có chiến lược chung và biện pháp cả gói cho cả hệ thống và từng NHTMNN tránh chồng chéo, tốn kém, không hiệu quả.

Trước mắt thúc đẩy hơn nữa việc triển khai dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống  thanh toán do WB tài trợ nhằm tạo ra nền tảng công nghệ tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt là các tiểu dự án về hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng có tầm quan trọng đối với quá trình tái cơ cấu các NHTMQD

Các NHTMNN cần tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin quản lý (MIS) phục vụ cho công tác điều hành kinh doanh, kiểm soát hoạt động ngân hàng, quản lý khách hàng, quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ - có và công tác kế toán.

Để triển khai chương trình phát triển công nghệ, các NHTMQ cần rà soát lại các quy định, quy chế, tiêu chí thống kê - kế toán bất hợp lý đang cản trở việc ứng dụng công nghệ hiện đại trình Thống đốc NHNN xem xét, sửa đổi trong thời gian tới.

NHNN và Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ về tài chính cho các NHTMQD để đầu tư đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin và đào tạo cán bộ khai thác và xử lý theo yêu cầu quản lý. Khoản chi phí này là rất lớn và vượt quá khả năng tài chính của các NHTMQD hiện nay.

· Đẩy mạnh liên doanh, liên kết và hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài về kinh doanh, nghiên cứu và phát triển dịch vụ ngân hàng để nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

· Tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế để hiện đại hoá công nghệ và mở rộng dịch vụ ngân hàng.

· Đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến phù hợp với trình độ phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Phát triển mạng diện rộng và hệ thống công nghệ thông tin với các giải pháp kỹ thuật và phương tiện truyền thông thích hợp.

2.2.4 Quản lý và đào tạo nhân lực

Trước thực trạng cạnh tranh như hiện nay thì vấn đề quản lý và đào tạo nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng của mỗi ngân hàng. Đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức ngân hàng phải là những người có đủ đạo đức và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ rất nặng nề trong giai đoạn phát triển mới. Để đáp ứng được đòi hỏi đó, cần thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau:

· Các NHTMNN cần rà soát lại, bổ sung, sửa đổi các quy chế về tuyển dụng, bố trí và sa thải viên chức theo yêu cầu quản lý mới, trên cơ sở đó có những kiến nghị cụ thể với NHNN và Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhân sự, tiền lương của các ngân hàng. 

· Xây dựng hệ thống khuyến khích vật chất và tinh thần phù hợp với yêu cầu kinh doanh,cạnh tranh và mục tiêu lợi nhuận.

· Đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo cán bộ.

· Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cán bộ, tập trung trước hết vào các lĩnh vực chính yếu của tái cơ cấu như: quản lý rủi ro, kế toán, kiểm toán, quản lý tín dụng và dịch vụ mới.
2.2.5 Tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm soát của các NHTM

Các Ngân hàng quốc doanh phải chấp hành nghiêm túc việc gửi báo cáo về tình hình hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Trung ương.

Thanh tra NHNN Trung ương và các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác thành tra, giám sát hoạt động hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần của các NHTM và xử lý theo hướng sau:
· Đối với việc xử lý các trường hợp hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần chưa thực hiện đúng quy định:

          +      Thanh tra NHNN Trung ương kiểm tra việc tự xử lý chấn chính hoạt động hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần của các NHQD nêu tại điểm 1, mục I của Chỉ thị này và tổng hợp tình hình kiểm tra tự xử lý của toàn bộ hệ thống NHTM báo cáo Ban lãnh đạo NHNN trước ngày 30/9/1997.

           +      Thanh tra của các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc tự xử lý, chấn chỉnh hoạt động hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần của NHTM trên địa bàn (kể cả các chi nhánh NHQD - nếu có) theo nội dung quy định tại điểm 1.1 trên đây; tổng hợp báo cáo tình hình kiểm tra tự xử lý của các NHTM trên địa bàn để báo cáo Thanh tra NHNN Trung ương, đồng gửi Vụ các Định chế tài chính trước ngày 15/9/1997.

            Những trường hợp có khó khăn vướng mắc cần báo cáo cụ thể và kiến nghị biện pháp xử lý để Thanh tra NHNN Trung ương xem xét, chỉ đạo giải quyết.

· Đối với việc kiểm tra thường kỳ hoạt động hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần của các NHTM:

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp sai phạm trong hoạt động hùn vốn, liên doanh mua cổ phần của các NHTM theo đúng quy định hiện hành.
2.2.6  Tăng cường huy động vốn

NH cần có những giải pháp để tập trung, huy động vốn nhãn rỗi, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, để đẩy mạnh hoạt động đầu tư của NHTM thì trước hết phải đảm bảo được một năng lực tài chính đủ mạnh, nguồn vốn trong NH phải dồi dào và bền vững. Để làm được điều đó, các NHTM cần phải có biện pháp cụ thể sau:
· Trước hết, phải có chiến lược lâu dài và đầu tư thích đáng vào việc phát triển mạng lưới; mở thêm các tiện ích ngân hàng và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo khách hàng có cảm giác muốn được hưởng các tiện ích của ngân hàng, từ đó thu hút được nguồn vốn, đặc biệt là cac nguồn vốn rẻ tiền như gửi thanh toán, tiền gửi không kỳ hạn…

· Cần có chính sách lãi suất thích hợp để khuyến khích được khách hàng gửi tiền vào ngân hàng.

· Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn như mở rộng mở tài khoản cá nhân, trả lương qua tài khoản, mở tài khoản ATM… 
2.2.7 Xử lý các trường hợp đầu tư không đúng quy định một cách thích đáng
Các Ngân hàng Thương mại phải rà soát lại toàn bộ những trường hợp đã hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần để phân loại xử lý theo hướng sau:

-  Các trường hợp hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần chưa thực hiện đúng quy định:

+ Những trường hợp hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần vượt tỷ lệ 10% vốn doanh nghiệp (trừ trường hợp góp vốn thành lập Ngân hàng liên doanh với Ngân hàng nước ngoài): cần phải tìm mọi biện pháp để chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh hoặc chuyển nhượng cổ phần để đảm bảo tỷ lệ góp vốn theo quy định hiện hành.

+ Các Ngân hàng quốc doanh có tổng số các khoản hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần vượt quá mức giới hạn 50% vốn tự có và quỹ dự trữ và các Ngân hàng Thương mại cổ phần có tổng số các khoản hùn vốn, liên doanh, mua cổ phiếu vượt quá 20% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: cần tìm biện pháp tăng vốn tự có hoặc chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh, chuyển nhượng cổ phần để đảm bảo chấp hành đúng giới hạn quy định. Trong khi chưa rút được tỷ lệ xuống dưới mức quy định thì không được tiếp tục thực hiện nghiệp vụ dầu tư này.

+ Những trường hợp hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần của các NHQD chưa thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ pháp lý: cần phải có văn bản xin ý kiến chấp thuận của NHNN, đồng thời báo cáo cơ quan tài chính Nhà nước theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 10 của Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với Doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ.

Những trường hợp hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần của các NHTM cổ phần chưa thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ pháp lý phải chấp hành nghiêm túc các quy định tại các Điều 6, 7, 8 và 9 của Quy chế cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các TCTD cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-NH5 ngày 7/11/1994 của Thống đốc NHNN.

+ Những trường hợp hạch toán không đúng tính chất hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần: cần hạch toán lại để đảm bảo đúng thực chất và có biện pháp xử lý cho phù hợp.

+ Những trường hợp hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần xét thấy không có hiệu quả: cần có biện pháp chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh hoặc chuyển nhượng cổ phẩn để thu hồi vốn.

+ Những trường hợp chưa cử người đại diện cổ đông hoặc người tham gia quản lý Doanh nghiệp có vốn góp: cần chọn và cử người có đủ năng lực quản lý để tham gia vào các đối tác đã hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần; có biện pháp đồng bộ để củng cố, tăng cường sự giám sát, quản lý hoặc theo dõi đối với hoạt động của các đơn vị này.

- Những trường hợp hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần đã thực hiện đúng theo quy định hiện hành:

Cần chấp hành nghiêm túc việc cử người đại diện cổ đông hoặc người tham gia quản lý phần vốn góp và có biện pháp tăng cường sự giám sát, quản lý hoặc theo dõi đối với hoạt động của đơn vị có vốn góp nhằm nâng cao hiệu quả của phần vốn góp.

- Các NHTM cần nghiêm túc chấp hành các biện pháp chấn chỉnh nói trên và báo cáo kết quả thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 31/8/1997 (các NHTM cổ phần gửi báo cáo về chi nhánh NHNN trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố để tổng hợp báo cáo về NHNN Trung ương. Các NHQD gửi báo cáo về NHNN Trung ương: Thanh tra NHNN và Vụ các Định chế tài chính). Những trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo thực trạng hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần, những công việc đã triển khai chấn chỉnh, lý do không xử lý được, các kiến nghị, đề xuất để NHNN nghiên cứu, chỉ đạo tiếp tục xử lý.

2.2.8 Liên kết các Ngân hàng tạo sức mạnh cạnh tranh
Trước tình hình thị phần của ngân hàng trong nước càng nhỏ đi trước sự lấn át của các ngân hàng nước ngoài thì các ngân hàng trong nước, đặc biệt là các NHTMNN Việt Nam phải liên kết lại với nhau nhằm tạo sức mạnh đủ sức cạnh tranh trước khi các ngân hàng nước ngoài đồng loạt nhảy vào.
Quy mô của các ngân hàng thương mại Việt nam còn nhỏ bé, năng lực tài hính không đủ mạnh, nếu không liên kết lại, không có sự chuẩn bị thực sự tốt thì khó có thể tự khẳng định bản than trước sức mạnh của các ngân hàng thế giới. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh nói chung và các hoạt động đầu tư nói riêng của các ngân hàng. Vì vậy, ngay  từ bây giờ, các ngân hàng thương mại nói chung và các NTHMNN nói riêng phải liên kết lại tạo nên một khối thống nhất, bền vững.
KẾT LUẬN
Trên cơ sở tập hợp số liệu, luận giải, minh chứng và phân tích các dữ liệu, đề án đã thực hiện được các nội dung sau:
Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về NHTM và hoạt động đầu tư tài chính của NHTM trong nền kinh tế thị trường. Khái niệm hiệu quả hoạt động đầu tư của NHTMNN tập trung chủ yếu trên phương diện khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư bỏ ra. Đặc biệt, đề án tập trung phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư của các NHTMNN. Đây là cơ sở lý thuyết tương đối hoàn chỉnh để tiếp cận những vấn đề tiếp theo.
Thứ hai, trên cơ sở khái quát về hệ thống ngân hàng Việt Nam, đề án đã nhấn mạnh vai trò chủ lực của các NHTMNN. Theo đó, bằng việc thu thập số liệu, tính toán, giải trình và phân tích các dữ liệu thì đề án đã đề cập được những thực trạng chủ yếu về hoạt động đầu tư của các NHTMNN trong 2 năm gần đây là năm 2006 và 2007. Qua đó thấy rõ, hoạt động đầu tư của NHTMNN đã có những thành công, nhưng nhìn chung thì hiệu quả còn chưa được thoả mãn. Từ đó, một số nguyên nhân chính cũng đã được phân tích chứng minh cụ thể.
Thứ ba, với định hướng, mục tiêu phát triển các NHTMNN Việt Nam trong thời gian tới, đề án khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả  hoạt động đầu tư của các NHTMNN. Từ đó, đề án đã kiến nghị một số giải pháp thực hiện. 
Với việc xây dựng đề án này, tôi hy vọng rằng đề án sẽ đóng góp được một phần nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của các NHTMNN Việt Nam hiện nay nói riêng cũng như của toàn hệ thống Ngân hàng nói chung.
Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình Kinh tế đầu tư _Bộ môn Kinh tế đầu tư_nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân

2. Giáo trình Ngân hàng thương mại _ Khoa Ngân hàng tài chính _ nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân

3. Luật các tổ chức tín dụng_ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
4. Luật Ngân hàng Nhà nước.

5. Ngân hàng Công thương Việt Nam (2006, 2007), Báo cáo thường niên

6. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (2006, 2007), Báo cáo thường niên

7. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2006, 2007), Báo cáo thường niên

8. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (2006, 2007), Báo cáo thường niên
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